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MÔN CÔNG NGHỆ 11
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Có mấy loại nét vẽ thường dùng trong vẽ kĩ thuật?
A. 4.	B. 5.	C. 2.	D. 3.
Câu 2: Cách ghi kích thước nào sau đây là sai với tiêu chuẩn ghi kích thước?


A. [image: ]	B. [image: ]	C. 	D. 
Câu 3: Tỉ lệ là:
A. Gồm tỉ lệ phóng to, tỉ lệ thu nhỏ và tỉ lệ nguyên hình.
B. Là một số được thể hiện trên bản vẽ, và có thể là số thập phân.
C. Tỉ số giữa kích thước trên hình biểu diễn và kích thước thực của vật thể.
D. Tỉ số giữa kích thước thực của vật thể và kích thước trên hình biểu diễn.
Câu 4: Nét liền đậm dùng để vẽ:
A. Đường bao thấy, cạnh thấy.	B. Đường bao khuất, cạnh khuất.
C. Đường tâm, đường trục đối xứng	D. Đường gióng, đường kích thước.
Câu 5: Nét liền mảnh dùng để vẽ:
A. Đường bao thấy, cạnh thấy.	B. Đường bao khuất, cạnh khuất.
C. Đường tâm, đường trục đối xứng	D. Đường gióng, đường kích thước.
Câu 6: Để thu được 3 hình chiếu vuông góc của vật thể, người ta chiếu vuông góc vật thể lên những mặt phẳng hình chiếu nào?
A. Mặt phẳng hình chiếu đứng, mặt phẳng hình chiếu bằng, mặt phẳng cắt.
B. Mặt phẳng hình chiếu bằng, mặt phẳng tầm mắt, mặt phẳng hình chiếu cạnh.
C. Mặt phẳng vật thể, mặt phẳng hình chiếu bằng, mặt phẳng hình chiếu cạnh.
D. Mặt phẳng hình chiếu đứng, mặt phẳng hình chiếu bằng, mặt phẳng hình chiếu cạnh.
Câu 7: Hình chiếu bằng được đặt như thế nào so với hình chiếu đứng?( PPCG3)
A. Bên trái	B. Ở trên
C. Ở dưới	D. Bên phải
Câu 8: Hình chiếu cạnh được đặt như thế nào so với hình chiếu đứng?( PPCG3)
A. Bên trái	B. Ở trên
C. Ở dưới	D. Bên phải
Câu 9: Trong phương pháp hình chiếu vuông góc, hướng chiếu từ trước ta thu được:
A. Hình chiếu tùy ý.	B. Hình chiếu đứng.
C. Hình chiếu cạnh.	D. Hình chiếu bằng.
Câu 10: Phép chiếu song song là cơ sở để xây dựng loại hình biểu diễn nào?
[bookmark: _Hlk52892021]A. Hình chiếu trục đo.		B. Hình chiếu phối cảnh.
C. Hình chiếu vuông góc.	D. Hình chiếu vuông góc, hình chiếu trục đo.
Câu 11: Các tia chiếu của phép chiếu xuyên tâm có đặc điểm gì?
A. Song song với nhau.		B. Đồng quy tại tâm chiếu.
C. Vuông góc với mặt phẳng hình chiếu.	D. Vuông góc với nhau.
Câu 12: Mặt cắt được biểu diễn ngay trên hình chiếu tương ứng gọi là gì?
A. Mặt cắt rời.	B. Mặt cắt chập.	C. Mặt cắt toàn phần.	D. Mặt cắt kết hợp.
Câu 13: Mặt cắt rời được vẽ ở đâu so với hình chiếu tương ứng:
A. Bên trái hình chiếu.	B. Ngay lên hình chiếu.
C. Bên phải hình chiếu.	D. Bên ngoài hình chiếu.
Câu 14: Đường phân cách giữa một nửa hình chiếu và một nửa hình cắt của hình cắt một nửa được biểu diễn bằng loại nét nào?
A. Nét gạch chấm mảnh.	B. Nét liền mảnh.	C. Nét liền đậm.	D. Nét lượn sóng.
Câu 15: Hình chiếu trục đo được xây dựng bằng phép chiếu nào?
A. Phép chiếu song song.	B. Phép chiếu xuyên tâm.
C. Phép chiếu vuông góc.	D. Phép chiếu khác.
Câu 16: Hệ số biến dạng theo trục O'Y' của hình chiếu trục đo được kí hiệu như thế nào?
A. p.	B. k.	C. q.	D. r.
Câu 17: Cho p, q, r là hệ số biến dạng theo các trục O’X’, O’Y’, O’Z’. Trong hình chiếu trục đo vuông góc đều các hệ số biến dạng liên hệ với nhau như thế nào?
A. q = r = 1, p = 0.5.	B. p = q = r = 1.	C. p = r =1, q = 0.5.	D. p = q = 1, r = 0.5.
Câu 18: Trong hình chiếu trục đo, p là hệ số biến dạng theo trục nào?
A. O’X’	B. O’Z’.
C. O’Y’	D. OX.
Câu 19: Góc trục đo của hình chiếu trục đo xiên góc cân có:
A. X’O’Y’ = Y’O’Z’ = 900; X’O’Z’= 1350	B. X’O’Y’ = Y’O’Z’ = 1350; X’O’Z’= 900
C. X’O’Y’ = Y’O’Z’ = X’O’Z’ = 1200	D. X’O’Y’ = Y’O’Z’ = X’O’Z’ = 1350
Câu 20: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:
A. Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâm.
B. Hình chiếu trục đo là hình biểu diễn ba chiều của vật thể được xây dựng bằng phép chiếu vuông góc.
C. Bản vẽ cơ khí là các bản vẽ liên quan đến thiết kế, thi công, lắp ráp, kiểm tra, sử dụng. các máy móc, thiết bị.
D. Bản vẽ xây dựng là các bản vẽ liên quan đến thiết kế, chế tạo, lắp ráp, kiểm tra, sử dụng. các công trình xây dựng.
Câu 21: Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn 3 chiều của vật thể, được xây dựng bằng phép chiếu nào?
A. Phép chiếu vuông góc.	B. Phép chiếu song song.
C. Phép chiếu xuyên tâm.	D. Phép chiếu khác.
Câu 22: Trong quá trình thiết kế, chế tạo, lắp ráp chi tiết máy, muốn làm ra sản phẩm cần phải có bản vẽ?
A. Bản vẽ xây dựng.	B. Bản vẽ mỹ thuật.
C. Bản vẽ cơ khí.	D. Bản vẽ kiến trúc.
Câu 23: Bản vẽ chi tiết thể hiện những nội dung nào?
A. Hình dạng, kích thước và yêu cầu kỹ thuật của chi tiết.
B. Hình dạng, kích thước và vị trí tương quan của một nhóm chi tiết.
C. Hình dạng và yêu cầu kỹ thuật của chi tiết.
D. Kích thước và vị trí tương quan của một nhóm chi tiết.
Câu 24: Bản vẽ lắp được dùng làm gì?
A. Thiết kế và chế tạo chi tiết.	B. Chế tạo và kiểm tra chi tiết.
C. Thiết kế và kiểm tra chi tiết.	D. Lắp ráp các chi tiết.
Câu 25: Bản vẽ xây dựng dùng để làm gì?
A. Chế tạo, lắp ráp máy móc, thiết bị.
B. Thiết kế, kiểm tra, thi công các công trình kiến trúc, xây dựng.
C. Thiết kế, thi công các chi tiết máy.
D. Thể hiện mối liên hệ giữa các chi tiết.
Câu 26: Để định hướng các công trình xây dựng, trên mặt bằng tổng thể thường vẽ mũi tên chỉ hướng nào?
A. Hướng Đông.	B. Hướng Tây.
C. Hướng Nam.	D. Hướng Bắc.
Câu 27: Bản vẽ kĩ thuật có tỉ lệ 1: 100, thì 1mm trên bản vẽ tương ứng với kích thước thực tế là bao nhiêu?
A. 1cm.	B. 1dm.	C. 1m.	D. 100cm
Câu 28: Nét lượn sóng được dùng trong hình biểu diễn nào?
A. Hình cắt toàn bộ.	B. Hình cắt một nửa.
C. Hình cắt cục bộ.	D. Mặt cắt chập.
Câu 29: Hình biểu diễn nào sau đây là hình chiếu cạnh của vật thể? 
	
[image: ]
	
A. [image: ]	B. [image: ]
C. [image: ]	D. [image: ]


Câu 30: Để biểu diễn các khối trụ tròn cần tối thiểu bao nhiêu hình chiếu vuông góc?
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 31: Hình chiếu vuông góc là hình biểu diễn thu được từ phép chiếu gì?
A. Xuyên tâm.	B. Song song.	C. Vuông góc.	D. Xiên góc.
Câu 32: Các vật thể sau, vật thể nào cần vẽ hình cắt?
A. Khối hình trụ.	B. Khối hình nón.	C. Khối hình cầu.	D. Ống trụ.
Câu 33: Hình chiếu trục đo xiên góc cân có các hệ số biến dạng như thế nào?
A. p = r ≠ q.	B. p = q = r.	C. p ≠ q ≠ r.	D. Tuỳ hướng chiếu.
Câu 34: Sự khác nhau giữa hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân là gì?
A. Hệ số biến dạng.
B. Hướng chiếu.
C. Hướng chiếu, hệ số biến dạng, hệ trục tọa độ.
D. Hệ trục tọa độ, hệ số biến dạng.
Câu 35: Trong hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ đường chân trời thể hiện điều gì?
A. Độ cao của điểm nhìn.	B. Độ xa của vật thể.	
C. Độ rộng của vật thể.		D. Độ cao của vật thể.
Câu 36: Trong các giai đoạn thiết kế, nếu "thẩm định, đánh giá phương án thiết kế " không đạt thì phải quay về giai đoạn nào?
A. Làm mô hình thử nghiệm, chế tạo thử.
B. Hình thành ý tưởng, xác định đề tài thiết kế.
C. Thu thập thông tin, tiến hành thiết kế.
D. Lập hồ sơ kĩ thuật.
Câu 37: Các bước lập bản vẽ chi tiết theo trình tự nào?
A. Bố trí hình biểu diễn, vẽ mờ, tô đậm, ghi phần chữ.
B. Ghi phần chữ, bố trí hình biểu diễn, vẽ mờ, tô đậm.
C. Vẽ mờ, tô đậm, ghi phần chữ, bố trí hình biểu diễn.
D. Tô đậm, bố trí hình biểu diễn, vẽ mờ, ghi phần chữ.
Câu 38: Hình thành ý tưởng. Xác định đề tài thiết kế là giai đoạn mấy trong quá trình thiết kế:
A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 39: Sự khác nhau giữa bản vẽ mặt bằng tổng thể của một công trình xây dựng so với bản vẽ mặt bằng của một ngôi nhà?
A. Trên mặt bằng tổng thể không biểu diễn chi tiết.
B. Trên mặt bằng tổng thể không biểu diễn chi tiết và dùng nhiều ký hiệu để biểu diễn công trình.
C. Mặt bằng tổng thể dùng ký hiệu để biểu diễn công trình.
D. Mặt bằng tổng thể hiện kết cấu của vật liệu xây dựng.
Câu 40: Mặt bằng tổng thể là:
A. Hình cắt bằng của ngôi nhà đước cắt bởi mặt phẳng nằm ngang đi qua cửa sổ.
B. Hình chiếu vuông góc của ngôi nhà lên một mặt phẳng thắng đứng.
C. Hình cắt được tạo bởi mặt phẳng cắt song song với một mặt đứng của ngôi nhà.
D. Hình chiếu bằng của các công trình trên khu đất xây dựng.

II. PHẦN TỰ LUẬN
1. Vẽ hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ.
2. Từ 2 hình chiếu (Hình chiếu đứng và hình chiếu bằng) hãy vẽ hình chiếu cạnh và hình cắt. (6 đề SGK T36)
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